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BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 27/7/2020
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT
1. Tin mưa lớn và cảnh báo lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ:

Ngày 28-29/7, Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

2. Tin cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất khu vực Bắc Bộ:
Trên thượng lưu sông Hồng - Thái Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-3m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao (sông Hồng), sông Chảy, sông Lô và các suối nhỏ đạt mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
3. Tin nắng nóng ở Bắc và Trung Trung Bộ:

Ngày 28/7, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-38 độ, có nơi trên 38 độ. Từ ngày 29/7, nắng nóng dịu dần.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

4. Tình hình mưa:

- Mưa ngày (từ 19h/26/7 đến 19h/27/7): Các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to đến rất to, phổ biến từ 40-80mm (tập trung chủ yếu vào đêm ngày 27/7). Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Việt Vinh (Hà Giang) 103mm; Thạch Lâm (Cao Bằng) 144mm; Bình An (Tuyên Quang) 117mm; Bản Cầm (Lào Cai) 126mm; Cam Đường (Lào Cai) 120mm; Mù Cang Chải (Yên Bái) 96mm; Nậm Chiến (Sơn La) 186mm; Chư Sê (Gia Lai) 102mm; Chư Mố (Gia Lai) 105mm; Cư Prao (Đắk Lắk) 86mm. 

- Mưa đêm (từ 19h/27/7 đến 07h/28/7): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa nhỏ hoặc không mưa, lượng mưa phổ biến 10-20mm, riêng một số trạm có lượng mưa lớn như: Đầm Hà (Quảng Ninh) 53mm; Cát Bà (Hải Phòng) 63mm; Xuân Thủy (Nam Định) 52mm; Hồ Đá Hàn (Hà Tĩnh) 61mm; Phước Long (Bình Phước) 87mm.
- Mưa 03 ngày (từ 19h/24/7 đến 19h/27/7): Các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm; các khu vực khác phổ biến từ 30-50mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Việt Lâm (Hà Giang) 134mm; Việt Vinh (Hà Giang): 115mm; Thạch Lâm (Cao Bằng) 144mm; Bình An (Tuyên Quang) 120mm; Bản Cầm (Lào Cai) 126mm; Cam Đường (Lào Cai) 120mm; Lào Cai (Lào Cai) 106mm; Nậm Chiến (Sơn La) 186mm; Chư Mố (Gia Lai) 105mm; Chư Sê (Gia Lai) 102mm; Lộc Ngãi (Lâm Đồng) 130mm, Đa Nhim (Lâm Đồng) 120mm; Bảo Lộc (Lâm Đồng) 105mm.
II. THỦY VĂN

1. Các sông khu vực Bắc Bộ: 

- Hệ thống sông Hồng: Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Hòa Bình đang dao động theo điều tiết của hồ Sơn La. Mực nước sông Thao, hạ lưu sông Lô và sông Hồng đang biến đổi chậm. Dự báo đến 7h/29/7 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 2,15m.

- Hệ thống sông Thái Bình: Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang dao động do ảnh hưởng của thủy triều. Dự báo đến 19h/28/7, mực nước tại Phả Lại ở mức 0,5m. 

2. Các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên: Mực nước các sông biến đổi chậm hoặc dao động theo điều tiết hồ chứa.

3. Sông Cửu Long: Mực nước đang xuống theo triều. Dự báo, đến ngày 31/7, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,20m; tại Châu Đốc ở mức 1,30m.

III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG HỒNG
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 20/7 ÷ 21/8)

	Bản Chát
	7h
	26/7
	460,42
	371,5
	193,9
	266,5
	475

	
	
	27/7
	460,48
	371,50
	172,50
	263,70
	

	Huội Quảng
	7h
	26/7
	368,68
	187,85
	299,2
	265,1
	370

	
	
	27/7
	368,48
	187,85
	275,90
	253
	

	Lai Châu
	7h
	26/7
	267,32
	203,92
	1.306
	1.331
	295

	
	
	27/7
	266.92
	203.85
	1294
	1294
	

	Sơn La
	7h
	26/7
	180,00
	116,76
	2.364
	2.086
	197,3

	
	
	27/7
	180,21
	116,78
	2.484
	2.206
	

	Hòa Bình
	7h
	26/7
	99,95
	13,25
	2.222
	2.465
	101

	
	
	27/7
	99,97
	13,25
	2.318
	2.464
	

	Tuyên Quang
	7h
	26/7
	96,63
	50,26
	1.054
	683
	105,2

	
	
	27/7
	97,19
	50,66
	777
	715
	

	Thác Bà
	7h
	26/7
	48,74
	20,82
	203
	0
	56

	
	
	27/7
	48,81
	20,82
	202
	0
	


Các hồ chứa hiện đang vận hành bình thường theo quy trình.

IV. TIN BÁO ĐỘNG ĐẤT

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện vật lý địa cầu: Vào hồi 12h14’ ngày 27/7/2020, một trận động đất có độ lớn 5,3 độ xảy ra tại tọa độ: 20,83 độ vĩ Bắc, 104,65 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 14 km thuộc khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai: C4.

Sau đó đã xảy ra 04 dư chấn tiếp theo với cường độ lần lượt: 3,0 độ; 3,0 độ; 3,8 độ và 3,3 độ. Đến 6h17’ngày 28/7/2020 tiếp tục xảy ra dư chấn với cường độ 3,3 độ.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

- Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 995/CĐ-TTg, ngày 27/7/2020 gửi UBND các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu, các cơ quan liên quan về việc khẩn trương kiểm tra, khắc phục hậu quả động đất.
- Ngay sau khi động đất xảy ra, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo đã liên hệ với VPTT BCH PCTT&TKCN các tỉnh: Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Hà Nội và các công ty thủy điện Sơn La, Hòa Bình để thông báo và nắm bắt tình hình.
- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT thường xuyên cập nhật nắm bắt tình hình, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai đến Ban chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó.
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh miền núi phía Bắc thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ trưởng – Phó trưởng ban thường trực BCĐ TW PCTT tại văn bản số 4793/BNN-PCTT ngày 18/7/2020; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật, theo dõi thông tin, báo cáo về Ban Chỉ đạo TW về PCTT và Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN.
VI. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

1. Tỉnh Sơn La: Theo Báo cáo nhanh số 163/BC-PCTT ngày 27/7/2020 của Văn phòng BCH PCTT&TKCN Sơn La, động đất xảy ra vào khoảng 12h20’ đã gây thiệt hại tại 02 huyện Mộc Châu và Yên Châu, cụ thể: 
+ 03 Trụ sở UBND xã bị lún, nứt tường.
+ 02 Nhà văn hóa, 02 Trạm y tế bị sập trần nhựa, lún nứt tường.

+ 01 Trường học bị nứt tường.

+ 127 nhà dân bị lún, nứt tường, vỡ ngói, sập trần nhựa; 01 xe ô tô hư hỏng do đá rơi. 
2. Tỉnh Gia Lai: Theo Báo cáo nhanh số 270/BC-VPTT ngày 27/7/2020 của Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh Gia Lai, mưa lớn xảy ra vào rạng sáng ngày 27/7 tại huyện Chư Sê đã gây thiệt hại khoảng 10 ha lúa (thiệt hại hoàn toàn 03 ha, thiệt hại 50-70% là 7ha), ước tính thiệt hại 206,4 triệu đồng.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra, đánh giá thiệt hại, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.
VII. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

1. Các địa phương, Bộ, ngành thực hiện nghiêm Công điện số 995/CĐ-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó: 
- Tiếp tục kiểm tra, đánh giá thiệt hại do ảnh hưởng của động đất đến công trình, nhà cửa của nhân dân, các công trình hạ tầng trên địa bàn; khẩn trương hỗ trợ người dân bị thiệt hại khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.
- Kiểm tra, đánh giá ảnh hưởng của động đất đến các công trình hồ chứa thủy lợi, thủy điện, kịp thời phát hiện các sự cố, hư hỏng (nếu có) để bảo đảm an toàn cho công trình.

- Sẵn sàng các phương án, lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.

- Viện Vật lý Địa cầu tiếp tục theo dõi dư chấn động đất, kịp thời thông tin phục vụ chỉ đạo ứng phó.

2. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, mưa đá ở khu vực Bắc Bộ, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo TW về PCTT và Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN./.

 
	Nơi nhận:
- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c);

- Thành viên Ban Chỉ đạo (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Chánh VPTT (để b/c);

- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 

- Các Tổng cục: PCTT; Thủy lợi; Thủy sản;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi;

- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (qua Website);
- Lưu: VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Xuân Thành


Trưởng ca trực:		  		Nguyễn Hữu Đức


Trực ban 1:		  		Nguyễn Viết Hiến


Trực ban 2:				Trần Văn Thắng
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